
Khoa: ………………. Học phần: Năm:

Lớp HP: ………………. Số TC: HK:

STT MSSV HỌ ĐỆM TÊN LỚP Nhận
thức

Chuyên
cần

Kiểm
tra TB

1 Đỗ Trọng Bản D16X7T x

2 Huỳnh Văn Chiến D16X7T x

3 Dương Vĩnh Hậu D16X7T x

4 Võ Minh Hoàng D16X7T x

5 Nguyễn Quốc Huy D16X7T x

6 Trần Sĩ Kiệt D16X7T x

7 Ngô Tấn Liêm D16X7T x xét HB

8 Lương Thị Thùy Linh D16X7T chưa nộp

9 Nguyễn Tiến Lực D16X7T x

10 Hồ Quang Mạnh D16X7T x

11 Nguyễn Thị Thúy Nga D16X7T x

12 Lê Thanh Nghị D16X7T x

13 Nguyễn Trọng Đức Nguyên D16X7T x

14 Huỳnh Nhật Nguyên D16X7T x

15 Ngô Thanh Nhất D16X7T x

16 Trần Văn Nhơn D16X7T x

17 Hoàng Văn Phát D16X7T x

18 Nguyễn Đức Phụng D16X7T x xét HB

19 Hồ Hồng Quân D16X7T x

20 Hoàng Đức Tài D16X7T x

21 Lê Văn Thận D16X7T x

22 Trần Thanh Thắng D16X7T chưa nộp

23 Lê Văn Thành D16X7T x

24 Bùi Đức Thảo D16X7T x

25 Nguyễn Văn Thuận D16X7T x

26 Nguyễn Thanh Thưởng D16X7T x

27 Nguyễn Thị Thanh Tiền D16X7T x

28 Trần Công Trí D16X7T x

29 Vũ Mạnh Tùng D16X7T Xin hạn đến ngày 2/11 xét HB

30 Đào Thị Cẩm Tuyên D16X7T x

không nhập học Ngô Quốc Trung

không nhập học Võ Văn Luyện xét HB

Lưu ý:  - Thời hạn cuối cho sinh viên hoàn tất nộp đơn xin chuyển điểm + bảng điểm là ngày 2/11/2016; 
            - Trước khi Hội đồng đào tạo liên thông nhà trường có Quyết định về việc miễn trừ các HP, sinh viên phải tham gia học theo kế hoạch; 

NỘP BĐ
MIỄN HP

Ghi 
chú

………………………..

……………………….

BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH - DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Lưu ý:  Đề nghị Giảng viên giữ nguyên các cột (không xóa);

Trong trường hợp có sinh viên được bổ sung vào lớp học phần ( học cải thiện, chuyển lớp..), Giảng viên thêm dữ liệu vào cuối danh sách

THÔNG TIN CHUNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH
ĐIỂM 
THI TKM


